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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1.  Thủ tướng Chính phủ 
1217/2023/QĐ-

TTg 
20/10/2023 

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự.  
 

2.  Văn phòng Chính phủ 
8181/VPCP-

QHĐP 
20/10/2023 

Xây dựng hồ sơ trình Quốc hội về các cơ 

chế đặc thù trong triển khai thực hiện các 

CTMTQG  

 

3.  Bộ Giao thông vận tải 
11891/BGTVT-

QLDTXD 
20/10/2023 

Về việc phê duyệt khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây 

dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu 

- Ngã ba Trung Sơn.  

 

4.  Thủ tướng Chính phủ 
26/2023/QĐ-

TTg 
19/10/2023 

Quyết định của TTgCP sửa đổi Phụ lục 

quy định thời gian ủ bệnh trung bình và 

thời gian không phát hiện thêm trường 

hợp mắc bệnh truyền nhiêm̃ làm căn cứ 

để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm 

ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy 

định điều kiện công bố dịch, công bố hết 

dịch bệnh truyền nhiễm. 

19/10/2023  



5.  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4423/LĐTBXH-

BHXH 
19/10/2023 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 25/NQ-CP, Nghị quyết số 

102/NQ-cp và Nghị quyết số 69/NQ-CP 

  

6.  Văn phòng Chính phủ 422/TB-VPCP 19/10/2023 

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của 

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung 

ương  

 

7.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
3048/QĐ-

BTNMT 
18/10/2023 

Về việc phê duyệt và công bố kết quả 

thống kê đất đai năm 2022   

8.  Bộ Xây dựng 4707/BXD-

PTĐT 
18/10/2023 

Về việc  đánh giá, công nhận loại đô thị 

đối với các thành phố, thị xã, thị trấn  
 

9.  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
1549/QĐ-

LĐTBXH 
18/10/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn vệ sinh 

lao động thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH (gửi lại) 

  

10.  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
1560/QĐ-

LĐTBXH 
18/10/2023 

Về việc  công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

  

11.  Văn phòng Chính phủ 8108/VPCP-NN 18/10/2023 

Về việc hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt 

hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh 

Viêm da nổi cục. 

 

 



12.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
8646/BKHĐT-

PTHTĐT 
18/10/2023 

Cơ chế đặc thù trong khai thác mỏ 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường 

 

 

13.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 7414/BNN-TY 17/10/2023 
Về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh 

công tác thú y thủy sản 
 

 

14.  Bộ Tài Chính 11345/BTC-

CĐKT 
17/10/2023 

V/v đánh giá thực hiện quy định pháp luật 

về tổ chức bộ máy kế toán và người làm 

kế toán  

 

15.  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
4367/LĐTBXH-

BTXH 
17/10/2023 

Về việc báo cáo kết quả cấp thẻ BHYT 

đối với người cao tuổi 
 

 

16.  Văn phòng Chính phủ 419/TB-VPCP 16/10/2023 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban 

Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban 

Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác 

quản lý, điều hành giá 9 tháng đầu năm 

2023 và định hướng công tác quản lý, 

điều hành giá những tháng cuối năm 2023  

 

17.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
8797/BTNMT-

KSVN 
16/10/2023 

Tăng cường công tác quản lý cát sỏi lòng 

sông 
 

 

18.  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
4349/LĐTBXH-

ATLÐ 
16/10/2023 

Về việc tăng cường quản lý, tuân thủ 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 
 

 

19.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

7382/BNN-

VPĐP 16/10/2023 

Về việc trả lời vướng mắc trong thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025  

 

20.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

7381/BNN-

VPĐP 16/10/2023 

Về việc đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn 

đấu xây dựng NTM năm 2024; rà soát đề 

xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phấn 

đấu giai đoạn 2021-2025  

 



21.  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
09/2023/TT-

BLĐTBXH 
16/10/2023 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về 

đào tạo ngoại ngữ cho người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng  

 

22.  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
1549/QĐ-

LĐTBXH 
16/10/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn vệ sinh 

lao động thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH  

 

23.  Thủ tướng Chính phủ 968/CĐ-TTg 16/10/2023 

Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính các cấp  

 

24.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
5257/BTTTT-

TTra 
14/10/2023 

V/v tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động 

cung cấp dịch vụ bưu chính 
 

 

25.  Bộ Nội vụ 808/QĐ-BNV 13/10/2023 

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế và cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập 

 

 

26.  Thủ tướng Chính phủ 1197/QĐ-TTg 13/10/2023 

Quyết định về thay đổi thành viên tổ công 

tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra 

rà soát, giải quyết tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc liên quan đến các dự án , đất 

đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra 

bản án tại một số tỉnh, thành phố  

 

27.  Bộ Tài Chính 11267/BTC-

QLNo 
13/10/2023 

Đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng Đường 

từ trung tâm thành phố Tuyên Quang đi 

khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm  

 

28.  Thủ tướng Chính phủ 965/CĐ-TTg 13/10/2023 

Công điện tháo gỡ vướng mắc trong việc 

thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, 

định giá đất  

 



29.  Thủ tướng Chính phủ 1198/QĐ-TTg 13/10/2023 
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai 

thi hành Luật giao dịch điện tử  
 

30.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
8755/BTNMT-

ĐKDLTTĐĐ 
13/10/2023 

V/v chỉ đạo, kiểm tra và chấn chỉnh giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai 
 

 

31.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
2999/QĐ-

BTNMT 
13/10/2023 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác nước 

khoáng tại lỗ khoan LK13, mỏ nước 

khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang"  

 

32.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3172/QĐ-

BGDĐT 
13/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung và thay thế một số 

nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2/QĐ-BGDĐT ngày 

09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

33.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 3173/QĐ-

BGDĐT 
13/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nhiệm 

vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 531/QĐ-BGDĐT ngày 

20/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 

34.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
3641/BKHCN-

TĐC 
13/10/2023 

Công văn của Bộ KH&CN đề nghị các 

Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

báo cáo việc triển khai, thực hiện Quyết 

định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của 

  



Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

cải cách thủ tục hành chính. 

35.   Chính phủ 80/QĐ-

BCĐĐSQG 
12/10/2023 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của BCĐ xây dựng, thực hiện 

Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ 

cao trên trục Bắc Nam  và các dự án 

đường sắt quan trọng quốc gia 

  

36.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4196/QĐ-BNN-

TCCB 
12/10/2023 

Quyết định của Bộ trưởng về Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn; 

  

37.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4188/QĐ-BNN-

TCCB 
12/10/2023 

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực 

vật 

  

38.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8481/BKHĐT-

QLKKT 
12/10/2023 

Về việc thực hiện Nghị định số 

35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của 

Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và 

khu kinh tế 

  

39.  Văn phòng Chính phủ 411/TB-VPCP 12/10/2023 

Thông báo của PTTg Trần Lưu Quang tại 

cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về 

công tác cai nghiện ma túy. 

  

40.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4179/QĐ-BNN-

TCCB 
11/10/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt   

41.  Bộ Tài Chính 11051/BTC-

KBNN 
11/10/2023 

Về việc xử lý nợ vay 327 tỉnh Tuyên 

Quang   

42.  Bộ Tài Chính 11136/BTC-

NSNN 
11/10/2023 

Nguồn thu NSĐP năm 2022 để thực hiện 

CCTL năm 2023 tỉnh Tuyên Quang   



43.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8456/BKHĐT-

TH 
11/10/2023 

V/v Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 

về chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội 

  

44.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8452/BKHĐT-

TH 
11/10/2023 

V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 10 

và 10 tháng năm 2023 

  

45.  Chính phủ 168/NQ-CP 11/10/2023 

Nghị quyết ban hành chiến lược quốc gia 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến 

năm 2030 

  

46.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 7304/BNN-PC 11/10/2023 

V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi 

danh mục văn bản QPPL có liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

  

47.  Chính phủ 74/2023/NĐ-CP 11/10/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định liên quan đến 

phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải 

  

 


